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Đáp án đề thi Văn vào lớp 10 trường Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng 2021 

Câu 1: 

Cách giải: 

1. Mở bài 

- Giới thiệu câu chuyện: Hãy để hoa kết thành trái 
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- Vấn đề cần nghị luận: Tuổi trẻ như những đóa hoa tràn đầy sức sống nhưng cũng chóng 

tàn phai. Vì thế con người cần phải nỗ lực để tạo ra những thành quả đẹp cho đời. 

Lưu ý: Học sinh tự lựa chọn cách dẫn trực tiếp hoặc gián tiếp tùy thuộc vào khả năng của 

mình. 

2. Thân bài 

a. Giải thích câu chuyện 

- Tóm tắt nội dung câu chuyện 

=> Ý nghĩa: 

+ Tất cả những thành quả mà con người có được đều được tạo ra từ những khát vọng, 

nhiệt huyết, ước mơ của tuổi trẻ nhưng không phải ai có ước mơ, khát vọng đều có thể 

tạo nên thành quả. Thời gian đi từ tuổi trẻ đến tuổi già, đi từ đóa hoa tươi đẹp đến trái 

ngọt chính là thời gian mà con người phải kiên trì, nỗ lực để đến thành công. 

- Khát vọng sống đẹp: là mong muốn hướng tới, có được những điều lớn lao, tốt đẹp mà 

mình mơ ước và quyết tâm, cố gắng thực hiện mục tiêu đó hết sức mình. 

b. Phân tích 

- Tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất. Đó là độ tuổi con người tràn đầy nhiệt huyết, lí tưởng và khát 

vọng. 

- Để đạt được thành quả con người trước hết phải đặt ra mục tiêu cho mình: có ước mơ, 

hoài bão, đam mê và khao khát tạo nên thành quả. 

- Thế nhưng nếu chỉ dừng lại trong suy nghĩ con người sẽ chẳng tạo râ một thứ gì cả. tuổi 

trẻ có hạn và những khát vọng sẽ nhanh chóng phai tàn lùi vào quá khứ nếu không để lại 

thành quả gì đó cho đời. Vì vậy con người cần nỗ lực, kiên trì học hỏi để biến hoa thơm 

thành trái ngọt, cụ thể hóa lí tưởng. 

- Cố gắng thực hiện những mục tiêu mà bản thân đã đề ra bằng tất cả khả năng của mình. 

- Khi vấp ngã hay gặp khó khăn cũng không nản chí mà biết đứng dậy bước tiếp về phía 

trước. 

- Đạt được đến trái ngọt, những điều chúng ta mơ ước, khát vọng, từ đó cuộc sống của 

chúng ta sẽ hạnh phúc hơn. 

c. Chứng minh 
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- Học sinh tự lấy dẫn chứng minh họa cho bài làm văn của mình. 

- Lưu ý: dẫn chứng phải tiêu biểu, xác thực, được nhiều người biết đến. 

d. Phản biện 

- Tuy nhiên trong cuộc sống cũng có nhiều người sống không có khát vọng, ước mơ, chỉ 

nghe theo sự sắp đặt của người khác hoặc quá ảo tưởng về khả năng của bản thân mà 

không chịu cố gắng thực hiện khát vọng của mình,… những người này đáng bị xã hội 

thẳng thắn phê phán. 

3. Kết bài 

- Khẳng định lại tầm quan trọng của khát vọng và rút ra bài học, liên hệ bản thân. 

Câu 2: 

Cách giải: 

I. Mở bài 

- Giới thiệu vấn đề nghị luận: 

+ Giới thiệu ý kiến nhận định: “Nhà văn luôn luôn mang một tấm lòng rộng mở, biết 

ngạc nhiên dù là với một vẻ đẹp bình dị của cuộc sống, rất nhạy cảm với những đổi thay 

chung quanh” 

+ Khẳng định nhận định đúng đắn. 

II. Thân bài 

1. Giải thích 

- Tấm lòng rộng mở: tấm lòng dành cho con người và cuộc đời. 

- Vẻ đẹp bình dị của cuộc sống: những điều chân thật từ cuộc sống thực tại nhưng nhà 

văn là người để ý đến và đưa vào sáng tác. 

- Nhạy cảm với những đổi thay chung quanh: sự nhạy cảm cho người nghệ sĩ phát hiện ra 

điểm độc đáo, chỗ chứa những nghịch lí, nơi có những vẻ đẹp để có được bài học về nhân 

sinh. 

-> Ý kiến của nhà phê bình Phương Lựu khẳng định vai trò của chủ thể sáng tạo (không 

chỉ nhà văn mà còn là nhà thơ) làm nên tác phẩm có giá trị. 
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+ Những người có tâm hồn nghệ sĩ luôn biết rung cảm với con người, cuộc đời. Nhưng 

chỉ có cảm xúc thôi chưa đủ, người nghệ sĩ phải có khả năng diễn đạt những tình cảm, ý 

tưởng của mình thành lời, thông qua hình tượng, nhân vật, ngôn ngữ. Thi hào Gơt nổi 

tiếng thế giới đã từng khuyên các nhà văn trẻ “Hãy đập vào tin anh thiên tài là ở đó”. Chỉ 

khi nào con tim nhà văn “rẩy tựa dây đần” thì ngòi bút họ mới thăng hoa, xuất thần đến 

không ngờ, thơ sẽ như lửa gặp gió sẽ bốc cao. Người đọc lúc ấy “không thấy câu thơ chỉ 

thấy tình người” (Tố Hữu) và câu thơ sẽ neo trụ mãi trong họ. 

+ Thực tế văn học cho ta thấy rõ điều đó. Thi thánh Đỗ Phủ đời nhà đường chưng cất từ 

nỗi đau rỉ máu của mình – của một ông quan do chiến tranh phong kiến bị đẩy tới chân 

trời tây nam của huyện Quỳ Châu xa xôi, nếm cuộc sống bần cùng của muôn dân - để tạo 

nên những vần thơ khắc khoải nỗi nhớ quê ám ảnh người đọc bao thế kỷ: “Nước mắt tuôn 

theo dòng lệ cũ Con thuyền buộc chặt mối tình nhà” Bạch Cư Dị với “Lệ ai chan chứa 

hơn người” trước thân phận bọt bèo của một tài nữ đánh đần trên bến Tầm Dương mà có 

một Tỳ bà hành lưu trước nhân gian bạn cùng trăng sáng; Nguyễn Du tạo nên tuyệt tác 

truyện Kiều - và hình tượng Vương Thuý Kiều bất hủ bởi tấm lòng “Đau đớn thay phận 

đàn bà” đến tê buốt của ông. Hoàng Cầm viết Bên kia sông Đuống, một tác phẩm để đời 

của ông chỉ trong có một đêm bởi cảm xúc thơ xuất thần từ “tâm tư chồng chất nhớ 

thương với cảnh với người quê hương bị giặc tàn phá giết hại”. 

-> Người cầm bút muốn có những đứa con tinh thần khoẻ mạnh có sức sống dẻo dai 

trong lòng người đọc và vượt qua được sự băng hoại của thời gian thì cần phải nuôi 

dưỡng cảm xúc, tâm hồn, tình cảm mình ngày một 3 phong phú và tinh tế, phải tạo cho 

mình một phong cách riêng độc đáo. Muốn vậy phải sống hết mình với cuộc đời, phải tu 

tâm và dưỡng tài “Phải chịu đau đớn thì vẫn đốt cháy mình và đốt cháy những người 

khác” (Lep Ton-xtôi). 

- Người tiếp nhận văn học cũng phải có một tâm hồn rộng mở, giàu tình cảm, cảm xúc,... 

+ Lao động nghệ thuật của người nghệ sĩ nói chung, của nhà văn nói riêng là lao động 

đặc thù chịu sự quy định khắt khe của những quy luật sáng tạo nghệ thuật chân chính. Sự 

thật cuộc sống trong tác phẩm nghệ thuật không thể tồn tại bên ngoài cách nhìn thế giới 

của nhà văn. Cách nhìn này vốn có ở mỗi nhà văn chân chính. Nhà văn phải có khả năng 

khám phá, nắm bắt những quá trình bên trong của cuộc sống, miêu tả được những tính 

cách điển hình, mô tả tồn tại phương diện, nội hạt của con người, tâm lí của con người. 

Cuối cùng đem đến cho người đọc những điều mới mẻ trong tư tưởng, tình cảm, cảm xúc 

qua cách sử dụng ngôn từ độc đáo. Ngoài việc lách ngòi bút của mĩnh vào những thứ nhỏ 

nhặt trong cuộc sống để đem đến những triết lý sâu xa, thì nhà văn cũng cần có cách nhìn 

bao quát, rộng lớn, mang tầm nhân loại để xây dựng sức sống lâu bền cho đứa con tinh 

thần của mình. 

2. Chứng minh Học sinh sử dụng tác phẩm đã học, đã đọc để chứng minh cho ý kiến 

trên. 
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Có thể tham khảo: 

- Chiếc lược ngà – Nguyễn Quang Sáng: 

+ Khai thác hiện thực cuộc sống trong những năm tháng kháng chiến chống Mĩ ác liệt, 

nhà văn nhìn thấy những hậu quả do chiến tranh để lại khiến con không nhận cha, đến lúc 

phát hiện thì cũng là lúc phải chia tay. 

+ Ngòi bút miêu tả tâm lí nhân vật của Nguyễn Quang Sáng đặc biệt phát huy tác dụng 

khi miêu tả tâm lí nhân vật trẻ thơ – bé Thu. Nhà văn tinh tế phát hiện tất cả những biến 

chuyển trong cách bé Thu hành xử với bố để thấy những giao tranh trong thế giới tình 

cảm của nhân vật này. 

+ Câu chuyện khép lại khẳng định sức mạnh của tình cha con, cũng là cội nguồn sức 

mạnh chiến đấu cho lớp lớp thế hệ người lính Việt Nam. 

- Bến quê – Nguyễn Minh Châu. 

+ Cảm hứng của Nguyễn Minh Châu có sự khác biệt giữa hai thời kì trước và sau năm 

1975. Tác phẩm được sáng tác sau năm 1975 cho thấy những trăn trở, suy tư của nhà văn 

về con người và cuộc đời. 

+ Nhà văn trân trọng vẻ đẹp bình dị của cuộc sống từ những cảnh vật quen thuộc đến tâm 

hồn quê hồn hậu của nhân vật Liên. Từ cách đặt tên cho thấy đó là “vẻ đẹp khuất lấp ẩn 

giấu sâu bên trong tâm hồn con người.” 

+ Những dự báo về bàn cờ thế là biểu tượng cho những thứ vòng vèo, chùng chình mà 

nhiều khi con người sa vào, hình ảnh của hoa bằng lăng thay đổi màu sắc cũng ẩn dụ cho 

quãng thời gian của Nhĩ sắp sửa cạn kiệt. 

+ Câu chuyện nói về “bến quê”, bến neo đậu tâm hồn mà mỗi người đều phải trân trọng, 

giữ gìn để không vì cuộc sống hối hả, sự hào nhoáng mà quên mất…. 

III. Kết bài 

- Nhà văn là người thư kí trong thành của thời đại nhưng đồng thời cũng phải là người 

cho máu, viết ra bằng gan ruột của mình, với tấm lòng và tài năng mới tạo nên tác phẩm 

thật giá trị. 

- Yêu cầu sáng tạo luôn đòi hỏi nhà văn phải chân thật với mình, với đời, với người, viết 

bằng tâm, tài, tầm. 

- Từ người sáng tạo đến tác phẩm và đem tác phẩm đến người đọc, giá trị của tác phẩm 

chân chính sẽ được khẳng định qua thời gian 
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